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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Viết 2 

Mã học phần:  71ENGL30422 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:   

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến 

thức về dấu câu, 

viết hoa, và cấu 

trúc câu vào việc 

sửa lỗi sai trong 

câu. 

Tự luận 20% 1 2.0 PI 2.1 

CLO2 

Vận dụng kiến 

thức về đoạn văn 

để việc viết các 

thể loại đoạn: 

mô tả, liệt kê, 

hướng dẫn và 

trình bày ý kiến 

Tự luận 

30% 

2 

 

3 

2.0 

 

6.0 

PI 2.1 

CLO3 

Vận dụng kỹ 

năng nhận diện 

và sửa lỗi sai 

trong câu 

Tự luận 

20% 
1 

 

2.0 

 
PI 8.1 

CLO4 

Vận dụng kỹ 

năng sắp xếp bố 

cục chặt chẽ. 

Tự luận 

30% 

2 

 

3 

2.0 

 

6.0 

PI 4.1 
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III. Nội dung câu hỏi thi 

Phần 1: Correct these irrelevant, fragment, and run-on sentences. (2 marks – 5 

sentences; 0.4 mark/ correct sentence) 

Câu hỏi 1: (0.4 điểm) 

Eating in fast-food restaurants. 

 ...............................................................................................................................................  

 

Câu hỏi 2: (0.4 điểm) 

Although I often stop at Wendy's or Burger King. 

 ...............................................................................................................................................  

 

Câu hỏi 3: (0.4 điểm) 

Stopping to look at it, the mannequin seemed to wink at me. 

 ...............................................................................................................................................  

 

Câu hỏi 4: (0.4 điểm) 

The man whose daughter is a famous singer. 

 ...............................................................................................................................................  

 

Câu hỏi 5: (0.4 điểm) 

Sarah is a great mountain climber, she is afraid of heights. 

 ...............................................................................................................................................  

 

Phần 2: Fill in the blank of each paragraph below with an appropriate concluding 

sentence. (2 marks – 5 sentences; 0.4 mark/ correct sentence) 

Câu hỏi 1: (0.4 điểm) 

The beach is a wonderful place full of sand, sun, and waves. When you arrive, you see the 

vast blue ocean stretching as far as your eyes can see. Kids build sandcastles with buckets and 

shovels, and families set up colorful umbrellas for shade. Seagulls fly overhead, and the waves 

make a gentle sound as they kiss the shore. There are beach balls, frisbees, and people playing 

beach volleyball. Some even brave the water for a refreshing swim. The air is salty, and the 

sun warms your skin. Ice cream trucks roam the shoreline, offering cool treats. ____________ 

__________________________________________________________________________. 

Câu hỏi 2: (0.4 điểm) 

The playground is a joyful place with lots of things to do. There's a big slide that makes your 

stomach tickle as you zoom down, and swings that make you feel like you're flying. The 

colorful jungle gym is like a giant puzzle waiting to be explored. Kids climb, slide, and laugh 

together. There are friendly faces everywhere, and the sound of children playing fills the air. 

Some children enjoy the sandbox, building sandcastles and digging tunnels. Others hop on 

bouncy seesaws, giggling with each up and down. __________________________________ 

__________________________________________________________________________. 
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Câu hỏi 3: (0.4 điểm) 

On a sunny weekend, my family and I decided to have a picnic in the nearby park. We packed 

a delicious lunch with sandwiches, fruit, and snacks. As we spread our colorful blanket under 

the shade of a big tree, the aroma of our food filled the air. Laughter echoed as we shared 

stories and enjoyed our tasty treats. The park was alive with the buzzing sounds of bees and 

the cheerful chirping of birds. After eating, we played games like frisbee and badminton. The 

warmth of the sun and the gentle breeze made the day perfect. As the sun began to set, we 

gathered our things, grateful for a wonderful day together. ___________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Câu hỏi 4: (0.4 điểm) 

Creating a paper airplane can be an exciting crafting project. Begin the project by choosing a 

piece of paper, preferably letter size. Lay it flat on a table with the blank side facing up. Fold 

the paper in half horizontally, aligning the edges precisely. Unfold the paper and then fold the 

top edges down to meet the center crease. Next, fold the top corners down again, creating a 

triangle shape at the top. Now, fold the entire top section down along the original center crease. 

Finally, fold the airplane in half along the first crease, creating wings. Adjust the wings for 

balance. Your paper airplane is now ready for takeoff! ______________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Câu hỏi 5: (0.4 điểm) 

Crafting a tasty fruit smoothie is a delightful and healthy treat. First, gather your favorite fruits 

– berries, bananas, and mangoes work well. Peel and chop the fruits into small pieces. Place 

the fruit chunks in a blender. Add a cup of yogurt and a splash of fruit juice for extra flavor. 

If you have it, throw in a handful of ice cubes for a refreshing touch. Blend the ingredients 

until smooth and creamy. Pour the smoothie into a glass and garnish with a slice of your 

favorite fruit. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Phần 3: Write an opinion paragraph (120-150 words). (6 marks) 

Do you think that harsher punishments for criminals are better than lenient ones? 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu 

hỏi 

Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi 

chú 

I. Tự luận   

Phần 1  2.0  

Câu 1 Young people like eating in fast-food 

restaurants. 

0.4  

Câu 2 I often stop at Wendy's or Burger King. 0.4  

Câu 3 The mannequin seemed to wink at me when I 

stopped to look at it. 

Or  

0.4  
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When I stopped to look at it, the mannequin 

seemed to wink at me. 

Câu 4 That is the man whose daughter is a famous 

singer. 

0.4  

Câu 5 Sarah is a great mountain climber, but she is 

afraid of heights. 

0.4  

Phần 2  2.0  

Câu 1 To conclude, a day at the beach is like a mini 

vacation filled with laughter, sunshine, and the 

joy of the sea. 

0.4  

Câu 2 In conclusion, the playground is a place where 

imaginations run wild, and friendships are 

made. 

0.4  

Câu 3 In short, the picnic was not just about food; it 

was a time when we laughed, played, and 

made happy memories as a family. 

0.4  

Câu 4 In conclusion, following these step-by-step 

instructions will provide you with an exciting 

and satisfying crafting experience. 

0.4  

Câu 5 In brief, by mastering these easy steps, you can 

effortlessly create a flavorful and nutritious 

fruit smoothie, a delightful addition to your 

healthy lifestyle. 

0.4  

Phần 3 Đánh giá theo Rubric 4 – Đánh giá bài thi viết 

giữa kỳ và cuối kỳ. 
Tiêu 

chí/ 

điểm 

Tốt  Khá  Trung 

bình  

Yếu/ 

Kém 

Mức 

độ 

hoàn 

thành 

-Đoạn 

văn bao 

gồm đầy 

đủ nội 

dung 

được 

yêu cầu 

-Các ý 

chính 

đều liên 

quan 

đến chủ 

đề chính 

của 

đoạn. 

- Các ý 

mở rộng 

đều bổ 

-Đoạn 

văn gồm 

2/3 nội 

dung 

yêu cầu 

-Hầu 

như các 

ý chính 

đều liên 

quan 

đến chủ 

đề đoạn 

-Có ý 

mở 

rộng, 

nhưng 

một vài 

chi tiết 

-Đoạn 

văn chỉ 

bao gồm 

1/ 2 nội 

dung 

yêu cầu.  

-Đa 

phần chỉ 

liệt kê ý 

chính. 

Một số 

ý chính 

không 

liên 

quan 

đến chủ 

đề đoạn.  

- Đoạn 

văn chỉ 

liệt kê ý 

chính, 

không 

có ý mở 

rộng. 

- Đoạn 

văn viết 

về chủ 

đề khác.  

6.0  
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trợ tốt 

cho ý 

chính.  

không 

liên 

quan 

đến ý 

chính 

cần 

được bổ 

trợ.  

Bố 

cục 

 Đoạn 

văn gồm 

đầy đủ 3 

phần: 

câu chủ 

đề, các 

câu bổ 

trợ và 

câu kết 

luận.   

- Sử 

dụng đa 

đạng, 

linh 

hoạt các 

từ nối 

và 

cohesive 

devices 

trong 

chương 

trình 

học.  

-Đoạn 

văn gồm 

đầy đủ 3 

phần 

chính 

-Các ý 

được 

liên kết 

với 

nhau 

bằng 

một số 

từ nối 

và 

cohesive 

devices. 

Sử dụng 

sai một 

số từ 

nối, 

cohesive 

devices 

-Đoạn 

văn 

thiếu 

câu chủ 

đề hoặc 

câu kết 

luận 

-Sử 

dụng từ 

nối và 

cohesive 

devices 

nhưng 

còn 

nhiều 

lỗi sai,  

Đoạn 

văn 

không 

có câu 

chủ đề 

và câu 

kết luận  

Không 

sử dụng 

từ nối 

và 

cohesive 

devices  

Ngữ 

pháp 

-Sử 

dụng 

chính 

xác và 

linh 

hoạt cấu 

trúc đơn 

gian và 

phức tạp  

- Hầu 

như 

không 

có lỗi về 

ngữ 

pháp 

-Sử 

dụng 

chính 

xác câu 

đơn  

-Có sử 

dụng 

cấu trúc 

phức tạp 

những 

vẫn còn 

sai  

_ Mắc 

một số 

lỗi về 

ngữ 

pháp 

-Sử 

dụng đa 

phần là 

cấu trúc 

đơn 

giản.  

-Có sử 

dụng 

cấu trúc 

phức 

tạp, 

nhưng 

mắc 

nhiều 

lỗi về 

ngữ 

pháp  

Chỉ sử 

dụng 

cấu trúc 

đơn 

giản và 

hầu như 

các câu 

đều có 

lỗi về 

ngữ 

pháp  



BM-004 

Trang 6 / 6 

nhưng 

không 

ảnh 

hưởng 

đến việc 

truyền 

đạt ý 

Từ 

vựng 

-Lượng 

từ vựng 

đa dạng, 

phù hợp 

với chủ 

đề bài 

viết  

-Hầu 

như 

không 

mắc lỗi 

về chính 

tả  

-Lượng 

từ vựng 

vừa đủ 

để diễn 

đạt ý.  

-Một số 

từ 

không 

phù hợp 

và vẫn 

có lỗi về 

chính tả   

-Lượng 

từ vựng 

cơ bản 

nhưng 

diễn đạt 

được ý. 

- Một số 

từ 

không 

phù hợp 

hoặc lặp 

từ quá 

nhiều 

-Mắc 

nhiều 

lỗi 

chính tả  

 

-Chỉ sử 

dụng 

một số 

từ cơ 

bản 

hoặc 

không 

phù hợp 

với chủ 

đề bài 

viết  

-Lỗi 

chính tả 

quá 

nhiều 

ảnh 

hưởng 

đến việc 

truyền 

đạt ý  
 

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 02  năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

      
 

 

 TS. Nguyễn Hòa Mai Phương ThS. Nguyễn Thị Hà 


